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Lời đầu tiên, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE xin gửi tới Quý Khánh Hàng lời chúc Sức khỏe, 
Hạnh phúc, Thành công và lời chào trân trọng nhất!

Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, Công ty đã tạo dựng cho mình một thương hiệu có uy tín tại thị 
trường. Nguồn nhân lực của chúng tôi là sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ Trẻ - Năng động - Nhiệt huyết và 
các Anh/Chị nhiều Kinh nghiệm - Sâu sắc. Tất cả cán bộ nhân viên đều hiểu rằng “có một thứ mà bất kỳ 
doanh nghiệp nào cũng thiếu, đó là Khách hàng” ; Chính vì vậy, mọi nhân viên chúng tôi đều nỗ lực tối đa 
trong phục vụ Khách hàng.

Với năng lực đã chứng minh qua thực tế thị trường, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vietone hiện nay vinh 
dự nhận được sự tin tưởng và được ủy quyền phân phối của các Tập đoàn và các công ty nổi tiếng tại các đất 
nước lớn có nền công nghiệp pháp triển: Mỹ, Châu ÂU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Bằng năng lực chuyên môn cao được chuyển giao trực tiếp và sự nỗ lực không ngừng phấn đấu đã góp phần 
đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm công nghệ đổi mới và phát triển.

Chúng tôi, với Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Sản phẩm chất lượng toàn cầu, Hệ thống quản lý được vận 
hành theo tiêu chuẩn chất lượng thì chắc chắn rằng sẽ làm hài lòng, đồng hành cùng quý Khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu
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487 500

400 000

487 500

437 500

375 000

825 000

950 000



550 000

625 000

725 000

500 000

650 000

1 125 000

1 300 000



550 000

625 000

725 000

500 000

650 000

1 125 000

1 300 000



 Ứng dụng: văn phòng, trường học, siêu thị, phòng họp, hội trường, trung tâm thương mại, ngân hàng bệnh viện, nhà xưởng.
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ĐÈN LED PANEL HỘP 

Mã sản phẩm Công suất
(W)

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá
niêm yết
(đồng)

18W

24W

48W

48W

80W

VOPN3030HA

VOPN3060HA

VOPN6060HA

VOPN30120HA

VOPN60120HA

1620lm

2160lm

4320lm

4320lm

7200lm

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

375 000 

500 000

750 000

850 000

1 875 000

Kích thước
L*W*H (mm)

300*300*30

600*300*30

600*600*30

48W

Nhiệt độ
màu

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500KVOPN6060HB 3840lm ≥ 80 575 000600*600*30

1200*300*30

1200*600*30

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K



 Ứng dụng: văn phòng, trường học, siêu thị, hội trường, nhà xưởng, ngân hàng, bệnh viện.
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KHUNG GẮN NỔI PANEL 

ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG 

Mã sản phẩm Công suất
(W)

Quang thông
(lumen)

Nhiệt độ
màu

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá
niêm yết
(đồng)

36W

48W

VOPN6060MB

VOPN6060MA

3240lm

4320lm

≥ 80

≥ 80

Kích thước
L*W*H (mm)

595*595*8

600*600*10

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

Mã sản phẩm
Giá

niêm yết
(đồng)

KN3060

KN6060

KN30120

KN60120

Kích thước
L*W*H (mm)

300*600*45

600*600*45

300*1200*45

600*1200*45

250 000 

275 000 

300 000 

450 000 

600 000 

850 000 

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K



ĐÈN THẢ VĂN PHÒNG THANH NHÔM

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN THẢ VĂN PHÒNG

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Kích thước
(L*H*W )
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D70

D100

D150

D200

D300

30W

36W

40W

50W

60W

Nhiệt độ
màu

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

VO-D47/36W 36W

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Kích thước
L*W*H (mm)

3960lm > 80 L1200*W47*H70 1 750 000

3000lm

3600lm

4000lm

5000lm

6000lm

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

1200*70*40mm

1200*100*40mm

1200*150*40mm

1200*200*40mm

1200*300*40mm

450 000

625 000

750 000

1 000 000

 1 250 000

Ứng dụng: văn phòng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy.

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

Nhiệt độ
màu

3000/4000
6500K



250 000

300 000

300 000

325 000



375 000

350 000

325 000

400 000

600 000

1266*70*75

658*100*75

658*70*75

1266*100*75

1266*120*75



MÁNG ĐÈN LED CHỐNG NỔ TUBE T8

Lắp đặt:  gắn trần, gắn tường hoặc treo thả.

Ứng dụng: lắp đặt nhưng nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trạm xăng
 buồng máy, khu sản xuất hóa chất, khu chứa xăng dầu.

Giá
niêm yết
(đồng)Mã sản phẩm Công suất

(W)
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VOCN19T8

VOCN29T8

VOCN118T8

VOCN218T8

1*9W

2*9W

1*18W

2*18W

    624*100

685*125

1295*100

1295*125

700 000

825 000

800 000

1 000 000

Kích thước
L*W*H (mm) Vỏ ngoài được hình thành từ phương 

pháp đúc hợp kim nhôm và sử dụng 
phương pháp phun sơn tĩnh điện trên 
bề mặt cho độ bền cao.
Ống thủy tinh cường lực, trong suốt cho 
độ rọi cao.
Máng đèn thiết kế kiểu mô-đun, chỉ cần 
tháo 03 vít ở vị trí đầu đèn có đường 
kính lớn nhất ra là có thể lắp bóng led 
tube T8 dễ ràng.
Đui đèn làm từ nhựa polycarbonate 
chống cháy.
Dây dẫn chịu nhiệt, chịu tải cao. 
Bóng đèn led lắp theo máng: đèn led 
tube T8 0.6m và 1.2m.
Điện áp vào: 220V~50Hz.
Cấp bảo vệ: IP54
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd IIBT6.

Cấu tạo:

 
ISO

9001 2015



MÁNG ĐÈN LED CHỐNG NỔ BULB ĐUI E27-E40

Lắp đặt:  gắn trần, gắn tường hoặc treo thả.

Ứng dụng: lắp đặt nhưng nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trạm xăng
 buồng máy, khu sản xuất hóa chất, khu chứa xăng dầu.

Ghi chú: H1 chiều cao của đèn; H2 chiều cao của cần đèn, Đường
kính lớn nhất của máng đèn.
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Vỏ ngoài được hình thành từ phương 
pháp đúc hợp kim nhôm và sử dụng 
phương pháp phun sơn tĩnh điện trên 
bề mặt cho độ bền cao.

Ống thủy tinh cường lực, trong suốt cho 
độ rọi cao.

Máng đèn thiết kế kiểu mô-đun, chỉ cần 
tháo vít ra là có thể lắp bóng bulb led dễ 
ràng.

Đui đèn làm từ nhựa polycarbonate 
chống cháy.

Dây dẫn chịu nhiệt, chịu tải cao. 

Bóng đèn led lắp theo máng: đèn bulb 
led đui xoáy E27 hoặc E40

Điện áp vào: 220V~50Hz.

Cấp bảo vệ: IP54

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd IIBT6

Cấu tạo:Giá
niêm yết
(đồng)Mã sản phẩm Đui xoáy

LED

VOCNФ140E27

VOCNФ170E27

VOCNФ200E27

VOCNФ250E40

E27

E27

E27

E40

140* 200*300

170* 260*300

200* 350*300

250* 410*300

362 500

550 000

825 000

1 375 000

Kích thước
Ф*H1*H2 (mm)

 
ISO

9001 2015



MÁNG ĐÈN LED CHỐNG NỔ ỐP TƯỜNG ĐUI E27

Lắp đặt:  gắn trần, gắn tường hoặc treo thả.

Ứng dụng: lắp đặt nhưng nơi có nguy cơ cháy nổ cao, bếp ăn,
trạm xăng, buồng máy, khu sản xuất hóa chất, khu chứa xăng dầu.
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Giá
niêm yết
(đồng)Mã sản phẩm Đui đèn bulb

VOL210E27

VOL248E27

VOL276E27

E27

E27

E27

210*105*80

248*130*95

276*155*110

165 000

250 000

335 000

Kích thước
L*W*H (mm) Vỏ ngoài được hình thành từ phương 

pháp đúc hợp kim nhôm và sử dụng 
phương pháp phun sơn tĩnh điện trên 
bề mặt cho độ bền cao.

Ống thủy tinh cường lực, trong suốt cho 
độ rọi cao.

Máng đèn thiết kế kiểu mô-đun, chỉ cần 
tháo vít ra là có thể lắp bóng bulb led dễ 
ràng.

Đui đèn làm từ nhựa polycarbonate 
chống cháy.

Dây dẫn chịu nhiệt, chịu tải cao. 

Bóng đèn led lắp theo máng: đèn bulb 
led đui xoáy E27 

Điện áp vào: 220V~50Hz.

Cấp bảo vệ: IP54

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd IIBT6.

Cấu tạo:

 
ISO

9001 2015



www.vol igh t ing. vn16

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

Cấu tạo:

Lắp đặt:  lắp nổi, gắn trần, gắn tường, treo thả.

Ứng dụng: nhà máy may, trường học, siêu thị, hội
trường, nhà xưởng, ngân hàng, bệnh viện. 

Mã
sản phẩm

Công suất
(W)

Giá
niêm yết
(đồng)

Dây dẫn điện chịu nhiệt, chịu tải cao.

Loại bóng đèn sử dụng: LED tube T8 0,6m và 1,2m

Điện áp vào: 220V~50Hz.

1*9W

2*9W

1*18W

2*18W

3*18W

600*110*25

600*150*30

1200*110*25

1200*150*30

1200*200*30

137 500

162 500

162 500

187 500

312 500

Công suất
(W)

1*9W

2*9W

1*18W

2*18W

3*18W

600*110*25

600*150*30

1200*110*25

1200*150*30

1200*200*30

VOCS19

VOCS29

VOCS118

VOCS218

VOCS318

125 000

150 000

150 000

182 500

300 000

Giá
niêm yết
(đồng)

Kích thước
L*W*H (mm)

MÁNG ĐÈN LED CHÓA INOX MÁNG ĐÈN LED CHÓA SƠN TĐ

Thân máng chế tạo từ thép, bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh 
điện chống ăn mòn, độ dày thân máng 0.3-0.5 mm.

Chóa tán quang hình dạng parabol chế tạo từ thép sơn 
tĩnh điện hoặc inox công nghiệp, độ dày chóa 0.2-0.3 
mm.

Đui đèn làm từ nhựa polycarbonate chống cháy.

Kích thước
L*W*H (mm)

Mã
sản phẩm

VOCIN19

VOCIN29

VOCIN118

VOCIN218

VOCIN318



Điện áp vào: 220V~50Hz.

                        lắp nổi, gắn trần, gắn tường, treo thả.

Nhà máy, siêu thị, phòng họp, hội trường, nhà xưởng, 
ngân hàng, bệnh viện.

Cấu tạo:

Lắp đặt:
Thân máng chế tạo từ thép hoặc inox, nếu chế tạo từ 
thép thì bề mặt được phủ lớp sơn tĩnh điện chống ăn 
mòn, độ dày thân máng 0.3-0.5 mm.
Đui đèn làm từ nhựa polycarbonate chống cháy.
Dây dẫn điện chịu nhiệt, chịu tải cao.
Loại bóng đèn sử dụng: LED tube T8 0,6m và 1,2m.

Ứng dụng:
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Mã
sản phẩm

Công suất
(W)

Giá
niêm yết
(đồng)

VOVS19IN

VOVS29IN

VOVS118IN

VOVS218IN

VOVS318IN

Kích thước
L*W*H (mm)

1*9W

2*9W

1*18w

2*18W

3*18W

620*110*45

620*150*50

1240*110*45

1240*150*50

1240*150*50

350 000

362 500

412 500

437 500

487 500

Mã
sản phẩm

Công suất
(W)

Giá
niêm yết
(đồng)

VOVS19S

VOVS29S

VOVS118S

VOVS218S

VOVS318S

Kích thước
L*W*H (mm)

1*9W

2*9W

1*18w

2*18W

3*18W

620*110*45

620*150*50

1240*110*45

1240*150*50

1240*150*50

325 000

337 500

362 500

387 500

437 500

MÁNG ĐÈN LED V-SHAPE INOX  MÁNG ĐÈN LED V-SHAPE
SƠN TĨNH ĐIỆN



MÁNG ĐÈN LED TUBE  T8

ĐÈN LED CHỐNG ẨM
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VOCALM36W

VOCALM18W

MÁNG ĐÈN LED PHÒNG SẠCH 

VOPS218A

VOPS218N

VOT819

VOT829

VOT8118

VOT8218

36 W

18 W

2*18W

2*18W

1*9W

2*9W

1*18W

2*18W

1200*70*50

600*70*50

1300*210*65

1300*210*65

600*35*18

600*40*20

1200*35*18

1200*40*20

500 000

400 000

875 000

875 000

50 000

67 500

55 000

75 000

Giá
niêm yết
(đồng)

Kích thước
L*W*H (mm)

Mã
sản phẩm

Công suất
(W)

Giá
niêm yết
(đồng)

Kích thước
L*W*H (mm)

Mã
sản phẩm

Công suất
(W)

Giá
niêm yết
(đồng)

Kích thước
L*W*H (mm)

Mã
sản phẩm

Công suất
(W)



Mã sản phẩm

ĐÈN PHA LED
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Công suất
(W)

Quang thông
(lumen)

Chỉ số hoàn màu
(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

VOFA30

VOFA50

VOFA100

VOFA150

VOFA200

30W

50W

100W

150W

200W

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

2700lm

4500lm

9000lm

13500lm

18000lm

160*25*125

206*35*160

270*35*210

380*43*280

380*43*280

375 000

500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

Ứng dụng: sân trường, sân bóng đá, chiếu đường, nhà kho, nhà xưởng, bến cảng, chiếu biển quảng cáo.

Kích thước
L*W*H (mm)

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Nhiệt độ
màu

Color Temp
3000K
4000K
6500K

 
ISO

9001 2015



Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà như  nhà kho, nhà xưởng.

ĐÈN LED HIGH BAY SMD
Giá

niêm yết
(đồng)

VOHB100SMD

VOHB150SMD

VOHB200SMD

100W

150W

200W

925 00

1 375 000

1 700 000

Công suất
(W)
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Mã
sản phẩm

ĐÈN LED LOW BAY

10000lm

15000lm

20000lm

> 80

> 80

> 80

Φ415*H270

Φ415*H280

Φ505*H315

Kích thước
Φ*H (mm)

Quang thông
(lumen)

Chỉ số hoàn màu
(CRI)

Giá
niêm yết
(đồng)

VOLB50W

VOLB100W

50W

100W

4500lm

9000lm

> 80

> 80

Φ330*H170

Φ390*H190

Kích thước
Φ*H (mm)

Công suất
(W)

Mã
sản phẩm

Quang thông
(lumen)

Chỉ số hoàn màu
(CRI)

450 000

700 000

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Nhiệt độ
màu 

 
ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K



 
ISO

9001 2015
IP65

Color Temp
3000K
4000K
6500K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN ĐƯỜNG LED

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODD50W

VODD100W

VODD150W

VODD200W

50W

10W

150W

200W

VODD30W 30W

1 250 000

1 000 000

2 375 000

2 875 000

3 625 000

Ứng dụng: chiếu sáng đường phố, sân vườn, bến cảng, sân bãi.
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Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

5000lm

10000lm

15000lm

20000lm

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

L*W*H 

3000lm ≥ 80 L*W*H 

L*W*H 

L*W*H 

L*W*H 

Kích thước
L*W*H (mm)

Quang thông
(lumen)

Nhiệt độ
màu 

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K



 
ISO

9001 2015
IP65

Color Temp
3000K
4000K
6500K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

VOPNL100W

VOPNL200W

100W

200W

10Ah

20Ah

15W

VOPNL50W 50W 5Ah 8W

20W

2 250 000

1 575 000

2 875 000

Ứng dụng: chiếu sáng đường phố, sân vườn, bến cảng, sân bãi.
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Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Công suất
tấm pin (W)

Dung lượng
pin (Ah)

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

VODNL200W 200W 20Ah 20W

VODNL100W 100W 10Ah 15W

3 750 000

3 000 000

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Công suất
tấm pin (W)

Dung lượng
pin (Ah)



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN LED BULB DÂN DỤNG

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOLB-5W

VOLB-10W

VOLB-13W

VOLB-18W

5W

10W

13W

18W

VOLB-28W 28W

VOLB-38W 38W

VOLB-48W 48W

VOLB-58W 58W

40 000

55 000

62 500

80 000

120 000

200 000

250 000

300 000

Chỉ số
hoàn màu

(CRI) E27

500lm

1000lm

1300lm

1800lm

> 80

> 80

> 80

> 80

Φ50*H98

Φ60*H114

Φ70*H126

Φ75*H143

2800lm > 80 Φ90*H170

3800lm > 80 Φ115*H202

4800lm > 80 Φ125*H213

5800lm > 80 Φ140*H228

Quang thông
(lumen)

Kích thước
(mm)

Ứng dụng: quán cafe, quán ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà kho, nhà bếp, hành lang-lối đi.
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ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Nhiệt độ
màu 



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

Ứng dụng: nhà ở, nhà kho, nhà bếp, hành lang-lối đi.

www.vol ight ing.vn24

ĐÈN LED BULB NHÀ XƯỞNG

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOBPH-50W

VOBPH-80W

VOBPH-100W

VOBPH-150W

50W

80W

100W

150W

325 000

412 500

625 000

750 000

Chỉ số
hoàn màu

(CRI) E27

5000lm

8000lm

10000lm

15000lm

> 80

> 80

> 80

> 80

Φ110*H197

Φ130*H224

Φ150*H248

Φ170*H295

Kích thước
(mm)Quang thông

(lumen)

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Nhiệt độ
màu 

 
ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN LED TUBE T8 THỦY TINH

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOTT9W

VOTT18W

VOTT45W

9W

18W

45W

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

ĐÈN LED TUBE T8 NHÔM NHỰA

VONN9W

VONN18W

VONN22W

VONN40W

9W

18W

22W

40W

VONN18W-CB 18W

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Quang thông Chỉ số
hoàn màu

900lm

1800lm

4800lm

> 80

> 80

> 80

L600*Φ28

L1200*Φ28

L1200*Φ28

Kích thước
(mm)

Quang thông Chỉ số
hoàn màu

Kích thước
(mm)

950lm

2000lm

2200lm

4000lm

> 80

> 80

> 80

> 80

L600*Φ28

L1200*Φ28

L1200*Φ28

L1200*Φ28

2000lm > 80 L1200*Φ28

85 000

95 000

165 000

137 500

187 500

250 000

300 000

325 000

Ứng dụng: quán cafe, quán ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà kho, nhà bếp, hành lang-lối đi.
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ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

Nhiệt độ
màu 

Nhiệt độ
màu 
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ĐÈN LED T5 

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOT5-6W

VOT5-10W

VOT5-16W

VOT5-18W

VOT5-20W

6W

10W

16W

18W

20W

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

100 000

125 000

150 000

162 500

175 000

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

540lm

900lm

1440lm

1620lm

1800lm

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

300*25*35

600*25*35

900*25*35

1000*25*35

1200*25*35

Kích thước
(mm)

Ứng dụng: văn phòng, phòng ngủ, hắt trần, siêu thị, trung tâm thương mại.

www.vol ight ing.vn26

Nhiệt độ
màu 

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K
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ĐÈN LED GẮN TƯỜNG THANH BÁN NGUYỆT W75

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOBND-18W

VOBND-36W

18W

36W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG THANH VUÔNG W60

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Ứng dụng: văn phòng, phòng ngủ, nhà máy, siêu thị, trung tâm thương mại.
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VOBNV-28W

VOBNV-56W

28W

56W

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

1620lm

3240lm

> 80

> 80

600*75*25

1200*75*25

Kích thước
L*W*H (mm)

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Kích thước
(mm)

3000lm

5000lm

> 80

> 80

600*60*25

1200*60*25

187 500

225 000

205 000

300 000

Nhiệt độ
màu 

Nhiệt độ
màu 

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

W60

W75
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ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT SMD 

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODL5W

VODL8W

VODL12W

VODL18W

VODL24W

5W

8W

12W

18W

24W

Nhiệt độ
màu 

350lm

700lm

950lm

1550lm

2050lm

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

Φ95*H25

Φ118*H25

Φ145*H25

Φ185*H25

Φ220*H28

Φ70-80mm

Φ90-100mm

Φ110-130mm

Φ140-160mm

Φ180-200mm

Kích thước
Φ*H (mm) Lỗ khoét

Ứng dụng: phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị.

Ghi chú: lỗ khoét lên chọn ở vị trí trung bình, để lỗ khoét không quá sát đường kính nhỏ nhất hoặc đường kính lớn
nhất của đèn.
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87 500

105 000

150 000

225 000

300 000

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K
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ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT COB

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODL7W-COB

VODL10W-COB

VODL15W-COB

VODL20W-COB

VODL30W-COB

5W

10W

15W

20W

30W

Nhiệt độ
màu 

700lm

1000lm

1500lm

2000lm

3000lm

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

Φ70-80mm

Φ90-100mm

Φ110-130mm

Φ140-160mm

Φ180-200mm

112 500

150 000

200 000

262 500

375 000

Lỗ khoét

Ứng dụng: phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị.

Ghi chú: lỗ khoét lên chọn ở vị trí trung bình, để lỗ khoét không quá sát đường kính nhỏ nhất hoặc đường kính lớn
nhất của đèn.
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3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT COB XOAY GÓC

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODLX5W 5W

Nhiệt độ
màu 

500lm > 80 Φ90*H25 Φ70-75mm

Kích thước
Φ*H (mm) Lỗ khoét

Ứng dụng: phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị.

www.vol ight ing.vn30

VODLX7W 7W 700lm > 80 Φ90*H25 Φ70-75mm

137 500

ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT 3 MÀU 

Mã sản phẩm
Chỉ số

hoàn màu
(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODL3M7W
(Viền bạc) 7W

7W

Nhiệt độ
màu 

630lm

630lm

> 80

> 80

Φ103*H55

Φ103*H55

Φ76-90mm

Φ76-90mm

Kích thước
Φ*H (mm) Lỗ khoét

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

VODL3M7W
(Viền vàng)

125 000

125 000

Quang thông
(lumen)

162 500

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K
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ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VUÔNG

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOPNS6W 6W

Nhiệt độ
màu 

480lm > 80 116*116 105*105mm

Kích thước
L*W (mm) Lỗ khoét

Ứng dụng: phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị.
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VOPNS9W 9W 810lm > 80 145*145 132*132mm

125 000

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

160 000

VOPNS12W 12W 1080lm > 80 167*167 154*154mm 190 000

VOPNS18W 18W 1620lm > 80 220*220 205*205mm 250 000

VOPNS24W 24W 2160lm > 80 293*293 281*281mm 375 000

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K



VOON24W-T 24W 2160lm > 80 Φ285

VOON24W-V 24W 2160lm > 80 Φ285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETONE

ĐÈN LED ỐP NỔI

Mã sản phẩm
Chỉ số

hoàn màu
(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Nhiệt độ
màu 

Kích thước
Φ*H (mm)

Ứng dụng: phòng ngủ, ban công, sảnh nhà, phòng khách, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị.
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VOON12W-T 12W 1080lm > 80 Φ160

VOON12W-V 12W 1080lm > 80 Φ160

VOON18W-T 18W 1620lm > 80 Φ210

VOON18W-V 18W 1620lm > 80 Φ210

 
ISO

9001 2015

Color Temp
3000K
4000K
6500K

Quang thông
(lumen)

375 000

400 000

187 500

200 000

262 500

275 000

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K
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ĐÈN RỌI RAY

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

Nhiệt độ
màu 

QTY
(chiếc)

Ứng dụng: phòng trưng bày, quán bán quần áo, quán cafe, nhà hàng, bảo tàng, văn phòng, trung tâm
thương mại, siêu thị.
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VORR10W-VĐ

VORR10W-VT

VORR20W-VĐ

VORR20W-VT

VORR30W-VĐ

VORR30W-VT

10W

10W

20W

20W

30W

30W

1000lm

1000lm

2000lm

2000lm

3000lm

3000lm

> 85

> 85

> 85

> 85

> 85

> 85

30

30

30

30

30

30

262 500

262 500

375 000 

375 000 

525 000 

525 000 

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

THANH RAY 1M

THANH RAY 1.5M

100 000 

150 000 

 
ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K
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ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG SPOTLIGHT

Ứng dụng: phòng trưng bày, quán bán quần áo, quán cafe, nhà hàng, bảo tàng, văn phòng, trung tâm
thương mại, siêu thị.
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ĐÈN ỐNG BƠ

 
ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VODLS10W 10W

Nhiệt độ
màu 

1000lm > 80 120*120 100*100mm

Kích thước
L*W (mm) Lỗ khoét

VODLS2x10W 2x10W 2000lm > 80 230*120 200*100mm

300 000

550 000

VODLS3x10W 3x10W 3000lm > 80 340*120 300*100mm 825 000

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

Mã sản phẩm Quang thông
(lumen)

Giá niêm yết
(đồng)

Công suất
(W)

VOOB10W 10W

Nhiệt độ
màu 

1000lm > 80 70*100

Kích thước
L*W (mm)

VOOB20W 20W 2000lm > 80 100*100

250 000

350 000

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K
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ĐÈN LED DÂY

Mã sản phẩm Giá niêm yết
(đồng)

Kích thước

Ứng dụng: phòng trưng bày, quán bán quần áo, quán cafe, nhà hàng, bảo tàng, văn phòng, trung tâm
thương mại, siêu thị. 
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VODY3014-108

VODY2835-156

4mm
100m/c

10mm
100m/c

VODY2835-180

VODY2835-276

Quang thông
(lumen)

Chỉ số
hoàn màu

(CRI)

100lm/m

130lm/m

> 80

> 80

250lm/m

650lm/m

> 80

> 80

3 750 000

6 250 000

7 000 000

12 250 000

12mm
100m/c

15mm
100m/c

Nhiệt độ
màu 

Công suất
(W/m)

5.5W

6W

7W

10W 3000/4000
6500K

NGUỒN DÂY LED 75 000

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

3000/4000
6500K

 
ISO

9001 2015
IP20

Color Temp
3000K
4000K
6500K
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Trụ sở: Số 1B ngõ 39 Lực Hành, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch: Lô 12- DV09 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Web: www.volighting.vn 


